
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

1 *

2 BC-M.Xuân

3 BC-M.Xuân

4

5

1

2

3

4 CL-K.Anh

5 CL-K.Anh

1 * *

2 BC-M.Xuân CL-K.Anh

3 BC-M.Xuân CL-K.Anh

4 BC-M.Xuân CL-K.Anh

5 BC-M.Xuân CL-K.Anh

1 *

2 BĐ-Nhật

3 BĐ-Nhật

4 BĐ-Nhật

5 BĐ-Nhật

1 *

2 BC-M.Xuân

3 BC-M.Xuân

4 CL-K.Anh

5 CL-K.Anh

C. Thứ 2

C. Thứ 3

C. Thứ 4

C. Thứ 5

C. Thứ 6

TRƯỜNG THPT BA TƠ

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI
Thực hiện từ ngày 27-10-2025

Phân lớp học: 



THỨ TIẾT
12A1

BC7

12A2

BC8

12A3

CL

12A4

BĐ

12A5

BC1

12A6

BC2

12A7

BC3

12A8

BC4

12A9

BC5

1

2

3

4 BĐ-Lộc BC 4-Dũng

5 BĐ-Lộc BC 4-Dũng

1 * *

2 CL-K.Anh BC 2-Nhật

3 CL-K.Anh BC 2-Nhật

4 BC 8-M.Xuân

5 BC 8-M.Xuân

1 * *

2 CĐ Văn-P.Nga BC 3-Dũng

3 CĐ Văn-P.Nga BC 3-Dũng

4 BC 5-Dũng

5 BC 5-Dũng

1

2

3

4

5

1 *

2 BC 1-Nhật

3 BC 1-Nhật

4 BC 7-Nhật

5 BC 7-Nhật

C. Thứ 6

C. Thứ 2

C. Thứ 3

C. Thứ 4

TRƯỜNG THPT BA TƠ

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI
Thực hiện từ ngày 27-10-2025

C. Thứ 5

Phân lớp học:



12A10

BC6
THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9

* 1

BC 6-Dũng 2

BC 6-Dũng 3 BC-V.Ánh

4 BC-V.Ánh

5

1 HĐTN-K.Thùy CL-Dũng BC.K.Anh HĐTN-Tý

2 HĐTN-K.Thùy CL-Dũng BC.K.Anh HĐTN-Tý

3 HĐTN-K.Thùy HĐTN-Tý BĐ.M.Xuân

4 BĐ.M.Xuân

5

1 HĐTN-Tý HĐTN-May HĐTN-B.Thùy

2 HĐTN-Tý HĐTN-May HĐTN-B.Thùy

3 HĐTN-Tý HĐTN-May HĐTN-B.Thùy

4

5

1 HĐTN-Vinh HĐTN-Liêu HĐTN-Thư HĐTN-N.Ánh BĐ-V.Ánh

2 HĐTN-Vinh HĐTN-Liêu HĐTN-Thư HĐTN-N.Ánh BĐ-V.Ánh

3 HĐTN-Vinh HĐTN-Liêu HĐTN-Thư HĐTN-N.Ánh

4

5

1 CL-Dũng CL-V.Ánh

2 CL-Dũng CL-V.Ánh

3 CL-Dũng BC-V.Ánh

4 CL-Dũng BC-V.Ánh

5

S. Thứ 6

S. Thứ 4

Phân phòng: P.07 lớp 11A1, 11A4, 11A5; P.08: lớp 11A2, 11A8; P.09: lớp 11A3, 11A6, 11A9; P.10: Lớp  11A10,  11A7

S. Thứ 2

S. Thứ 3

S. Thứ 5

TRƯỜNG THPT BA TƠ

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI
Thực hiện từ ngày 27-10-2025

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI
Thực hiện từ ngày 27-10-2025

Phân lớp học:



11A10 11A11

BĐ-V.Ánh

BĐ-V.Ánh

HĐTN-B.Thùy

HĐTN-B.Thùy

HĐTN-B.Thùy

HĐTN-B.Thùy

HĐTN-B.Thùy

BĐ-V.Ánh HĐTN-B.Thùy

BĐ-V.Ánh

Phân phòng: P.07 lớp 11A1, 11A4, 11A5; P.08: lớp 11A2, 11A8; P.09: lớp 11A3, 11A6, 11A9; P.10: Lớp  11A10,  11A7

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI
Thực hiện từ ngày 27-10-2025


